KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10
TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

MÔN THI: TOÁN HỌCMÃ ĐỀ 205

Ngày 4 tháng 6 năm 2023
Thời gian làm bài: 50 phút
Tổng số câu hỏi: 20 (Đề gồm 03 trang)
(Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời)

Họ và tên:	Số báo danh:	
Câu 1. Cho , giá trị biểu thức P =  bằng
	A. 25.	B. 11.	C. 24. 	D. 56.
Câu 2. Tất cả giá trị m để phương trình  có nghiệm  là
	A.  .	B. .	C. .	D..
Câu 3. Gọi  là nghiệm của hệ phương trình . Tổng  bằng
	A. – 1 .	B. 1.	C. 2.	D. 3.
Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng  và
 vuông góc với nhau. Tích các giá trị m bằng
	A. – 1 .	B. – 7 .	C. 2.	D. – 3 .
Câu 5. Trong đường tròn tâm O đường kính bằng , vẽ dây cung AB cách tâm O một khoảng 
AH = , độ dài dây cung AB là
[image: ]
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6. Biết rằng  =   với mọi số thực , giá trị a là
	A. 7.	B. – 4 .	C. – 8 .	D. 13 .
Câu 7. Gia đình bác A dự định mua một xe máy và một laptop với tổng số tiền 35 triệu đồng. Đến thời điểm mua thực tế, giá xe máy bị tăng thêm 5%, còn giá laptop giảm 10% nên gia đình bác A tiết kiệm được 500 ngàn đồng. Hỏi ban đầu giá của xe máy đắt hơn laptop bao nhiêu tiền?
	A. 3,5 triệu đồng.	B. 3 triệu đồng.	C. 4,5 triệu đồng.	D. 5 triệu đồng.
Câu 8. Cho  vuông tại A có  và đường cao . Chu vi  là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9. Phương trình  có bao nhiêu nghiệm dương?
	A. 3 .	B. 2 .	C. 4 .	D. 1 .
Câu 10. Hệ phương trình   có bao nhiêu nghiệm?
	A. 2.	B. 3.	C. 1. 	D. 4.
Câu 11. Cho biểu thức B =    với . Rút gọn biểu thức ta được 
B = , tích ab bằng
	A. 2.	B. – 2 .	C. 4.	D. – 4 .
Câu 12.  Giá trị m để parabol (P):  và đường thẳng  cắt nhau tại 2 điểm A, B phân biệt sao cho tam giác OAB vuông cân là 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13. Từ đỉnh B trên đài quan sát AB cao  (tính từ mặt nước), ngưởi ta nhìn thấy 2 chiếc tàu ở vị trí C và D với các góc hạ tương ứng lần lượt là  và  (Tham khảo hình minh họa phía dưới).
[image: ]
Khoảng cách CD giữa 2 chiếc tàu khi đó gần nhất với giá trị nào sau đây? (với giả thiết rằng vị trí C, D của hai chiếc tàu và chân đài quan sát A thẳng hàng)
	A. 	B. 	C. .	D. 
Câu 14. Cho nửa đường tròn  đường kính AB. Trên tia đối của tia AB, lấy điểm M và kẻ tiếp tuyến MC với nửa đường tròn (O) với C là tiếp điểm. Gọi H là hình chiếu của C trên đoạn AB, biết  thì diện tích  là
	A. 	B.	C. 	D. 
Câu 15. Cho hai số thực thỏa mãn , giá trị biểu thức 
 bằng
	A. 5.	B. 8.	C. 6.	D. 7.
Câu 16. Cho đường tròn (O) đường kính AB, trên tia đối của tia AB lấy điểm M sao cho . Kẻ đường thẳng qua M cắt (O) tại 2 điểm C, D sao cho . Biết , độ dài đoạn MC bằng
	A. 	B. 	C. .	D. 
Câu 17. Khoảng cách giữa gia Thượng Đình và ga Vành Đai 3 trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông là  và vận tốc trung bình dự định của đoàn tàu trên đoạn đường này là .
[image: ]
Thực tế, trong một lượt tàu chạy theo hướng Cát Linh đến Hà Đông, do tàu dừng lại ở ga Thượng Đình thêm 15 giây nên để di chuyển đến ga Vành Đai 3 đúng giờ theo dự định, đoàn tàu đã phải tăng vận tốc trung bình trên doạn đường đó thêm . Giá trị x thỏa mãn điều kiện nào sau đây 
	A. .	B. 	C. 	D. 
Câu 18. Biết phương trình  (m là tham số) có 2 nghiệm  phân biệt thỏa mãn . Tổng tất cả các giá trị m tìm được bằng
	A. 4.	B. 1.	C. 5.	D. – 5 .
Câu 19. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng . Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp  và dựng cung tròn đi qua 3 điểm O, B, C nằm trong  (như hình minh họa bên dưới)
[bookmark: _GoBack][image: ]
Diện tích phần được tô đậm là
	A. 		C. 	
	C. 		D. 
Câu 20. Cho a, b là các số thực không âm thỏa mãn . Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức . Khi đó tổng M + m bằng
	A. .	B. 	C. 	D. 
---------- Hết ----------
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